
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Liền kề 138-DV03, Khu đô thị Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HOÀNG GIA

0109962125

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài) 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ loại nhà nước cấm, không bao gồm dược phẩm)

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng

4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ quặng uranium và thorium)
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC 
QUỐC TẾ HOÀNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROYAL INTERNATIONAL 
COOPERATION AND TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ROYAL ITC CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966296588
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục 
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tư vấn du học (loại Nhà nước cho phép)
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)
(Chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

8560

13. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của các liên đoàn thể thao và các ban điều lệ)

9329

14. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất

7410

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket);

4719

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. In ấn
(Trừ loại Nhà nước cấm)

1811
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3.000.000.000 VNĐ

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại
- Hoạt động thương mại điện tử

4791

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá 
(không hoạt động tại trụ sở); 
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy

5225

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Đại lý bán vé máy bay
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa,  lấy 
mẫu, cân hàng hoá

5229

24. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

25. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

26. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

27. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

31. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

32. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Trừ các mặt hàng cấm)

4763(Chính)

33. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036195006208
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thửa 52-3 BĐ 32 Đa Sỹ, Tổ 2, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa 52-3 BĐ 32 Đa Sỹ, Tổ 2, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ TUYẾT Nữ

01/09/1995 Kinh Việt Nam

26/03/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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